
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-SYT 

 

Bắc Kạn,  ngày         tháng 8 năm 2023  
 

THÔNG BÁO  
Danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc  

thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến  
 

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ 

cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính 

quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Sở Y tế thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công 

trực tuyến một phần, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý 

và giải quyết của Sở Y tế; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công 

quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau: 

1. Danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực 

tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn 

STT Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

toàn 

trình 

DVCTT 

một 

phần 

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

trực tuyến 

Cấp tỉnh 

I Lĩnh vực Dược phẩm       

1 

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao 

gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề 

dược bị thu hồi theo quy định tại các 

khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 

của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ 

X     

2 

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình 

thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng 

chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của 

cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

X     

3 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo 

hình thức xét hồ sơ (trường hợp hư hỏng, 

mất) 

X     

4 
Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành 

nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 
X     

5 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao 

gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

X     
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STT Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

toàn 

trình 

DVCTT 

một 

phần 

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

trực tuyến 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

6 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ 

thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ 

thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền) 

X     

7 
Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu 

động 
X     

8 
Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ 

thuốc 
X     

9 

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu 

làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược 

chất hướng thần, tiền chất dùng làm 

thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

X     

10 

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

X     

11 

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã 

được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược 

X     

12 

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý 

cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh 

gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo 

người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để 

điều trị bệnh cho bản thân người nhập 

cảnh 

X     

13 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước X     
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STT Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

toàn 

trình 

DVCTT 

một 

phần 

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

trực tuyến 

14 

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin 

thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu 

thuốc 

X     

15 

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc 

một trong các trường hợp quy định tại 

các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông 

tư 02/2018/TT-BYT 

X     

16 

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc 

một trong các trường hợp quy định tại 

các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 

Thông tư 03/2018/TT-BYT 

X     

17 

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược đối với trường 

hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ 

thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ 

thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền) 

  X   

18 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình 

kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh 

dược mà có thay đổi điều kiện kinh 

doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở 

bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

  X   

19 
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc 
  X   

20 
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt 

cơ sở bán lẻ thuốc 
  X   

21 
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt 

phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
  X   
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STT Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

toàn 

trình 

DVCTT 

một 

phần 

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

trực tuyến 

22 
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân 

phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
  X   

23 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ 

    x 

24 

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ 

chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải 

đơn, hàng hóa mang theo người của tổ 

chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh 

cho bản thân người xuất cảnh và không 

phải nguyên liệu làm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt 

    x 

25 

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa 

được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược 

    x 

26 

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân 

phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối 

với cơ sở kinh doanh không vì mục đích 

thương mại 

    x 

27 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

    x 

28 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu 

độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực 

    x 

II Lĩnh vực Mỹ phẩm       



5 

 

 

 

STT Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

toàn 

trình 

DVCTT 

một 

phần 

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

trực tuyến 

1 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất 

hoặc hư hỏng 

X     

2 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu 

lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 

09/2015/TT-BYT 

X     

3 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất mỹ phẩm 
X     

4 
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất mỹ phẩm 
X     

5 
Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước 
X     

6 
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

mỹ phẩm 
X     

7 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa 

chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm 

và không thay đổi nội dung quảng cáo 

X     

8 

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do 

(CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong 

nước để xuất khẩu 

X     

9 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất mỹ phẩm 
  X   

III Lĩnh vực Khám, chữa bệnh       

1 

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 

X     

2 

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 

X     

3 

Cho phép người hành nghề được tiếp tục 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi 

bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

X     
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STT Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

toàn 

trình 

DVCTT 

một 

phần 

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

trực tuyến 

4 

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động 

chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế 

X     

5 

Cho phép cá nhân trong nước, nước 

ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

trực thuộc Sở Y tế 

X     

6 

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh 

trong nước tổ chức khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trực thuộc Sở Y tế 

X     

7 

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh 

nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trực thuộc Sở Y tế 

X     

8 

Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ 

thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế 

X     

9 

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

X     

10 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp 

bị mất hoặc hư hỏng 

X     

11 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi 

về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm và không thay đổi nội dung 

quảng cáo 

X     

12 

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

X     
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STT Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

toàn 

trình 

DVCTT 

một 

phần 

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

trực tuyến 

13 

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên 

môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

X     

14 

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên 

môn trong chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

X     

15 

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp 

đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày 

tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế 

X     

16 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đối với người Việt Nam bị 

mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng 

chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b 

Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

X     

17 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu 

hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định 

tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 

Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

X     

18 

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện 

khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền 

Sở Y tế 

X     

19 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

X     

20 

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh 

viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với 

trường hợp khi thay đổi hình thức tổ 

chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập 

  X   
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STT Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

toàn 

trình 

DVCTT 

một 

phần 

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

trực tuyến 

21 

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng 

khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế 

  X   

22 

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng 

khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

  X   

23 

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng 

chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

  X   

24 

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng 

xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế. 

  X   

25 

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng 

khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

    X 

26 

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng 

khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

    X 

27 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp 

    X 

28 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà 
    X 

29 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người 

bệnh 

    X 

30 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ kính thuốc 
    X 

31 
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, 

trạm y tế cấp xã 
  X   

32 
Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với 

cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 
X     

33 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm 

  X   
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34 

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi 

quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ 

chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động 

chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế 

  X   

35 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người 

chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

X     

36 

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư 

hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng 

thẩm quyền 

X     

37 

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các 

đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, 

Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

X     

38 

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các 

đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, 

Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

X     

39 

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các 

đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, 

Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

X     

40 
Cấp lại giấy chứng nhận là lương y thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 
X     

41 

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các 

đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, 

Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

X     

42 

Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài 

thuốc gia truyền và phương pháp chữa 

bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế 

x     

43 

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với 

trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do 

mất, rách, hỏng 

    x 
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44 
Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ 

cấp cứu chữ thập đỏ 
    x 

45 

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với 

trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi 

thay đổi địa điểm 

    x 

46 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện 

thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc 

thuốc các Bộ khác (trừ các bệnh viện 

thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối 

với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ 

chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập 

    x 

47 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám 

đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. 

    x 

48 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám 

chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế. 

    x 

49 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn 

trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

    x 

50 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám 

chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

    x 

51 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét 

nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

    x 

52 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch 

vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp 

    x 

53 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch 

vụ làm răng giả 

    x 



11 

 

 

 

STT Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

toàn 

trình 

DVCTT 

một 

phần 

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

trực tuyến 

54 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch 

vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà 

    x 

55 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch 

vụ kính thuốc 

    x 

56 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch 

vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người 

bệnh 

    x 

57 

Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y 

tế cấp xã 

    x 

58 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế khi thay đổi địa điểm 

    x 

59 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa 

bệnh 

    x 

60 

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế 

khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc 

cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động 

chuyên môn. 

    x 

61 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

    x 

62 

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc 

giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng 

thẩm quyền 

    x 
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63 
Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ 

sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
    x 

64 

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng 

khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-

quang thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

    x 

65 
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, 

trạm y tế cấp xã 
    x 

66 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ làm răng giả 
    x 

IV 
Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh 

dưỡng 
      

1 

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập 

khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y 

học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi 

X     

2 

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất 

trong nước đối với thực phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ 

ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng 

cho t rẻ đến 36 tháng tuổi 

X     

3 

Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản 

phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

X     

4 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

  X   

V Lĩnh vực Y tế dự phòng       

1 
Cấp giấy chứng bị phơi nhiễm với HIV 

do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 
X     

2 
Cấp giấy chứng bị nhiễm HIV do tai nạn 

rủi ro nghề nghiệp 
X     

3 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng X     
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4 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng X     

5 
Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư 

vấn về phòng, chống HIV/AIDS 
X     

6 
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn 

an toàn sinh học cấp I, cấp II 
X     

7 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng X     

8 
Xác định trường hợp được bồi thường 

khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng 
X     

9 
Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện 
X     

10 

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi 

có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và nhân sự 

X     

11 

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ 

điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện bằng phương thức điện tử khi hồ 

sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất 

X     

12 
Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi 

hết thời hạn bị tạm đình chỉ 
X     

13 

Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt 

động quan trắc môi trường lao động 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

X     

14 

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

X     

15 

Công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ 

diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế bằng chế phẩm 

X     

VI Lĩnh vực Y Dược cổ truyền       

1 

Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, 

bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế 

X     

VII Lĩnh vực Tổ chức cán bộ       
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1 

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y 

và giám định viên pháp y tâm thần thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

X     

2 

Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp 

y và giám định viên pháp y tâm thần 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

X     

VIII Lĩnh vực Trang thiết bị y tế       

1 
Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết 

bị y tế 
X     

2 
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang 

thiết bị y tế thuộc loại A, B 
X     

3 
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết 

bị y tế thuộc loại B, C, D 
X     

IX 
Lĩnh vực Đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và công nghệ thông tin 
      

1 

Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực 

hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 

đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc 

Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố 

X     

X Lĩnh vực Giám định y khoa       

1 
Khám giám định thương tật lần đầu do 

tai nạn lao động  
    X 

2 
Khám giám định lần đầu do bệnh nghề 

nghiệp 
    X 

3 
Khám giám định để thực hiện chế độ hưu 

trí đối với người lao động 
    X 

4 
Khám giám định để thực hiện chế độ tử 

tuất 
    X 

5 

Khám giám định để xác định lao động nữ 

không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau 

sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người 

mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai 

    X 

6 
Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã 

hội một lần 
    X 

7 
Khám giám định lại đối với trường hợp 

tái phát tổn thương do tai nạn lao động 
    X 
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8 
Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái 

phát 
    X 

9 Khám giám định tổng hợp     X 

10 
Khám giám định thương tật lần đầu do 

Trung tâm giám định Y khoa tỉnh. 
    X 

11 

Khám giám định đối với trường hợp đã 

được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung 

tâm giám định y khoa tỉnh thực hiện  

    X 

12 

Khám giám định đối với trường hợp bổ 

sung vết thương do Trung tâm giám định 

y khoa tỉnh thực hiện  

    X 

13 

Khám giám định đối với trường hợp vết 

thương còn sót do Trung tâm giám định y 

khoa tỉnh thực hiện 

    X 

14 

Khám giám định đối với trường hợp vết 

thương tái phát do Trung tâm giám định 

y khoa tỉnh thực hiện 

    X 

15 

Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt 

động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất 

độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị 

định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng 

    X 

16 

Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của 

người hoạt động kháng chiến bị phơi 

nhiễm với chất độc hóa học quy định tại 

Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người 

có công với cách mạng 

    X 

CẤP HUYỆN 

I 
Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh 

dưỡng 
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1 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

  x   

Tổng 77 17 52 

2. Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến 

2.1. Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bắc Kạn  

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC thực hiện theo các bước sau: 

- Truy cập hệ thống theo địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn 

- Đăng ký tài khoản người dùng để được xác thực trên hệ thống bằng cách 

bấm chuột trái vào mục Đăng ký tại góc phải phía trên màn hình và điền đầy đủ 

thông tin theo yêu cầu (Người dùng ghi lại thông tin tài khoản để sử dụng cho các 

lần giao dịch tiếp theo). 

- Đăng nhập hệ thống với tên tài khoản đã đăng ký thành công. 

- Chọn Tab: DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN. 

- Chọn mục: Sở Y tế. 

- Lựa chọn lĩnh vực cần yêu cầu giải quyết thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Y tế . 

- Chọn TTHC cần giải quyết được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (Theo 

danh mục thống kê tại phần 1 của Thông báo này).  

- Đọc nội dung tại các Tab: Thông tin chung; Quy trình; Hồ sơ cần thiết; Căn 

cứ pháp lý; Biểu mẫu đính kèm. 

- Vào mục "Bấm vào đây để khai báo hồ sơ trực tuyến"; đọc kỹ Tab 

"Hướng dẫn", sau đó tải các biểu mẫu tại Tab "Biểu mẫu", điền đầy đủ thông tin, 

hoàn thiện theo yêu cầu. Các file đính kèm định dạng pdf. 

- Sau khi hoàn thiện các biểu mẫu, tài liệu, người dùng vào Tab "Thông tin 

hồ sơ" để nhập đầy đủ thông tin hồ sơ và đính kèm các tệp vào thành phần hồ sơ 

tương ứng theo yêu cầu của hệ thống; thực hiện xong ấn vào nút gửi đi, hệ thống 

báo thực hiện thành công, kết thúc quá trình gửi hồ sơ.  

Các bước, thao tác minh họa thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 ban 

hành kèm theo Văn bản số 31/TTCNTT&TT-KT ngày 20/3/2018 của Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực 

tuyến qua Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn (Sao gửi kèm 

Văn bản này).  

https://dichvucong.backan.gov.vn/
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Lưu ý: Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm 

xuất trình hồ sơ TTHC (bản gốc, bản chính, bản sao có chứng thực) theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành khi có yêu cầu kiểm tra, đối chiếu. 

2.2. Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC thực hiện theo các bước sau: 

- Truy cập hệ thống theo địa chỉ https://dichvucong.gov.vn 

- Đăng ký tài khoản người dùng để được xác thực trên hệ thống và đăng 

nhập hệ thống theo hướng dẫn tại phụ lục gửi kèm (Người dùng ghi lại thông tin tài 

khoản để sử dụng cho các lần giao dịch tiếp theo). 

- Đăng nhập hệ thống với tên tài khoản đã đăng ký thành công. 

- Chọn Tab: THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ, chọn DỊCH VỤ CÔNG TRỰC 

TUYẾN. 

- Chọn tỉnh Bắc Kạn 

- Tìm kiếm tên thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ 

- Chọn cơ quan thực hiện là Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, sau đó chọn NỘP HỒ SƠ 

TRỰC TUYẾN, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn xuất hiện trên màn hình. 

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với các thủ tục có phát sinh thu phí, lệ phí).  

- Thực hiện xong ấn vào nút gửi đi, hệ thống báo thực hiện thành công, 

kết thúc quá trình gửi hồ sơ.  

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả giải quyết TTHC  

Thực hiện tài chính: Cá nhân, tổ chức thực hiện nộp phí, lệ phí qua cổng  

dịch vụ công quốc gia hoặc chuyển khoản tới số tài khoản của Sở Y tế, số 

39510000438238 tại ngân hàng BIDV tỉnh Bắc Kạn. 

Nhận kết quả: Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn, Trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 

tỉnh Bắc Kạn hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích tùy TTHC và sự lựa chọn của 

tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC. 

Sở Y tế trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC biết và phối hợp 

tuyên truyền, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, Trang. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Tạc Văn Nam 
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